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MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7
A. PHÂN MÔN LÝ: Học sinh ôn tập các kiến thức từ bài 15 đến hết bài 20
I. LÝ THUYẾT: 
Câu 1. Thế nào là tia sáng, cách biểu diễn tia sáng? Có mấy loại chùm sáng? Biểu diển các chùm sáng? 
Câu 2. Vùng tối là gì? So sánh vùng tối trong 2 trường hợp: Tạo bởi nguồn sáng hẹp và tạo bởi nguồn sáng rộng ?
Câu 3. Hiện tượng phản xạ ánh sáng là gì ? Xảy ra khi nào?  Phân biệt giữa hiện tượng phản xạ và phản xạ khuếch tán? Lấy ví dụ cho mỗi hiện tượng đó? Nêu nội dung định luật phản xạ ánh sáng?
Câu 4. Nêu đặc điểm và các cách vẽ ảnh của vật qua gương phẳng? Khi nào ta có thể nhìn thấy ảnh S’ của một điểm sáng S đặt trước gương phẳng?
Câu 5. [bookmark: _Hlk160202326]Nêu định nghĩa từ trường và cách nhận biết từ trường? Nêu định nghĩa từ phổ, đặc điểm của các đường sức từ và hiểu biết của em về từ trường trái đất?
Câu 6. Nêu cấu tạo của một nam châm điện. Cách thay đổi từ tính của nam châm điện? Vẽ hình minh họa một nam châm điện đơn giản. Nêu một vài ứng dụng của nam châm điện trong đời sống.
Câu 7. Trình bày cấu tạo của la bàn và cách sử dụng? 
II. BÀI TẬP Học sinh ôn tập các các bài trong sách bài tập
1. TỰ LUẬN
Câu 1. Hãy vẽ tia tới hoặc tia phản xạ hoặc mặt phẳng gương và xác định giá trị của góc tới, góc phản xạ trong các trường hợp:  
a. Tia tới vuông góc với mặt gương phẳng.
b. Tia tới hợp với mặt phẳng gương 1 góc 300
Câu 2. Cho vật sáng AB đặt trước gương phẳng như hình vẽ.
	Vẽ ảnh của AB qua gương.
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Câu 3. Có một số pin để lâu ngày và một đoạn dây dẫn. Nếu không có bóng đèn để thử mà chỉ có một kim nam châm. Cách nào sau đây kiểm tra được pin có còn điện hay không?
Câu 4. Ở độ sâu 100m tại Thạch Khê (Hà Tĩnh) có 1 mỏ quặng sắt. Em có dự đoán gì về từ trường ở khu vực này? 
2. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Tại sao trong lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn ở các vị trí khác nhau mà không dùng một bóng đèn lớn? Câu giải thích nào sau đây là đúng?
A. Để cho lớp học đẹp hơn.     
B. Chỉ để tăng cường độ sáng cho lớp học.
C. Để tránh bóng tối và bóng nửa tối khi học sinh viết bài.
D. Để học sinh không bị chói mắt.
Câu 2. Hiện tượng …… xảy ra vào ban đêm khi Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất nằm trên cùng một đường thẳng và khi đó………nằm giữa hai thiên thể kia. Chọn các cụm từ cho sau đây, điền vào chỗ trống của câu trên theo thứ tự cho đầy đủ.
A. Nguyệt thực/ Mặt Trăng .        	 B. Nguyệt thực/ Trái Đất.
C. Nhật thực/ Mặt Trăng.          	D. Nhật thực/ Trái Đất.
Câu 3. Trên hình vẽ, S là điểm sáng, S’ là ảnh. Vẽ hai tia tới từ S đến hai mép gương phẳng là I và K, vẽ tiếp hai tia phản xạ tại đó là IR và KJ. Muốn quan sát thấy ảnh ảo S’ trong gương thì mắt phải nằm trong vùng nào trước gương? (Vùng quan sát ảnh S’).
[image: 1]
A. Trong vùng giới hạn YIR   
B. Trong góc RIS
C. Chỉ cần ở phía trước gương
D. Trong góc giới hạn bởi hai tia bản xạ IR và KJ nhưng ở phía trước gương (JKIR)
Câu 4. Một người nhìn xuống mặt hồ và thấy đỉnh ngọn cây. Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng đường đi của tia sáng đến mắt ta?
[image: 1]
A. Hình A  B. Hình B  C. Hình C  D. Hình D
Câu 5. Trong các hình vẽ dưới đây, AB là vật sáng ; A'B' là ảnh của nó do gương phẳng tạo ra. Hỏi hình nào sai?
A. [image: 1]Hình a
B. Hình b
C. Hình c
D. Hình d





Câu 6. Chiều của đường sức từ của nam châm được vẽ như sau:
[image: Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án]
Tên các cực từ của nam châm là
A. A là cực Bắc, B là cực Nam  	B. A là cực Nam, B là cực Bắc.
C. A và B là cực Bắc.  		D. A và B là cực Nam.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tại mỗi vị trí nhất định trong từ trường của thanh nam châm, kim nam châm có thể chỉ theo nhiều hướng.
B. Tại các vị trí khác nhau trong từ trường của thanh nam châm, kim nam châm đều chỉ duy nhất một hướng xác định.
C. Tại các vị trí khác nhau trong từ trường của thanh nam châm, kim nam châm không đứng yên mà xoay tròn đều..
D. Tại mỗi vị trí nhất định trong từ trường của thanh nam châm, kim nam châm đều chỉ một hướng xác định.
Câu 8. Lực từ tác dụng lên kim nam châm trong hình sau đặt ở điểm nào là mạnh nhất?
[image: Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án]
A. Điểm 1  B. Điểm 2  C. Điểm 3 D. Điểm 4
Câu 9. Khi sử dụng kim nam châm để phát hiện sự có mặt của từ trường tại một điểm, nhận xét hiện tượng nào sau đây là đúng:
A. Kim nam châm chỉ hướng Đông – Tây thì tại điểm đó có từ trường.
B. Kim nam châm chỉ hướng Đông Bắc – Tây Nam thì tại điểm đó không có từ trường.
C. Kim nam châm chỉ hướng Tây Bắc – Đ thì tại điểm đó không có từ trường.
D. Kim nam châm chỉ hướng Bắc – Nam thì tại điểm đó có từ trường.
Câu 10. Ưu điểm của nam châm điện so với nam châm vĩnh cửu là gì? 
A. Nam châm điện rẻ hơn nam châm vĩnh cửu. 
B. Có thể tăng lực từ của nam châm điện bằng cách tăng số vòng dây và tăng cường độ dòng điện đi qua ống dây.
C. Từ tính của nam châm điện mạnh và liên tục, không bị ngắt vì bất kỳ lý do nào.  
D. Cực nam châm điện là cố định, không thể thay đổi.
A. PHÂN MÔN SINH: Học sinh ôn tập các kiến thức từ bài 21 đến hết bài 28
I. LÝ THUYẾT: 
Câu 1. Nêu khái niệm trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng. Nêu vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lương trong cơ thể.
Câu 2. Nêu khái niệm quang hợp, viết phương trình quang hợp. Nêu mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong quang hợp. Nêu vai trò của lá cây với chức năng quang hợp.
Câu 3. Nêu một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào. Hãy nêu một số biện pháp vận dụng hiểu biết về quang hợp vào trồng và bảo vệ cây xanh.
Câu 4. Trình bày thí nghiệm chứng minh quang hợp tạo thành tinh bột, quang hợp giải phóng oxygen.
Câu 5. Nêu khái niệm hô hấp tế bào, viết phương trình hô hấp dạng chữ. Nêu được một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào như thế nào.
Câu 6. Trình bày nguyên tắc bảo quản nông sản và nêu một số biện pháp bao quản nông sản.
II. BÀI TẬP  Học sinh ôn tập các các bài trong sách bài tập
1. TỰ LUẬN
Bài 1. 
a) Kể tên các loại cây cảnh trổng trong nhà mà vẫn tươi tốt. Em hãy giải thích cơ sở khoa học của hiện tượng đó.
b) Bà ngoại của Mai có một mảnh vườn nhỏ trước nhà. Bà đã gieo hạt rau cải ở vườn. Sau một tuấn, cây cải đã lớn và chen chúc nhau. Mai thấy bà nhổ bớt những cây cải mọc gần nhau, Mai không hiểu được tại sao bà lại làm thế. Em hãy giải thích cho bạn Mai hiểu ý nghĩa việc làm của bà.
Bài 2. Quan sát Hình 24, trả lời các câu hỏi và yêu cầu sau:
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Hình a    Hinh b  Hình c
a) Mô tả hiện tượng quan sát được trong mỗi hình a, b, c. Giải thích các hiện tượng đó.
b) Thí nghiệm trong hình chứng minh điều gì?
Bài 3. 
a) Hãy giải thích vì sao khi đói, cơ thể người thường cử động chậm và không muốn hoạt động.
b) Vận dụng kiến thức về hô hấp tế bào, giải thích hiện tượng con người khi ở trên đỉnh núi cao thường thở nhanh hơn so với khi ở vùng đồng bằng.
2.TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng có vai trò quan trọng đối với
A. sự chuyển hoá của sinh vật.
B. sự biến đổi các chất.
C. sự trao đổi năng lượng.
D. sự sống của sinh vật.
Câu 2. Sinh vật có thê’ tồn tại, sinh trưởng, phát triển và thích nghi với mòi trường
sống là nhờ có quá trình nào?
A. Quá trình trao đổi chất và sinh sản.
B. Quá trình chuyển hoá năng lượng.
C. Quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
D. Quá trình trao đổi chất và cảm ứng.
Câu 3. Chọn đáp án đúng khi nói vể nhu cẩu ánh sáng của cây ưa sáng và cây
ưa bóng.
A. Các cây ưa sáng không cần nhiều ánh sáng mạnh, các cây ưa bóng không cần nhiều ánh sáng.
B. Các cây ưa sáng cần nhiều ánh sáng mạnh, cây ưa bóng không cần nhiều ánh sáng.
C. Các cây ưa sáng cần nhiều ánh sáng mạnh, cây ưa bóng không cần ánh sáng.
D. Các cây ưa sáng không cấn ánh sáng, cây ưa bóng cần ánh sáng mạnh.
Câu 4. sắp xếp các bước sau đây theo đúng trình tựthí nghiệm chứng minh quang hợp giải phóng oxygen.
(1) Để một cổc ở chỗ tối hoặc bọc giấy đen, cốc còn lại để ra chỗ nắng.
(2) Lấy 2 cành rong đuôi chó cho vào 2 óng nghiệm đã đổ đẩy nước rồi úp vào 2 cốc nước đầy sao cho bọt khí không lọt vào.
(3) Đưa que đóm còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm.
(4) Theo dõi khoảng 6 giờ, nhẹ nhàng rút 2 cành rong ra, bịt kín ống nghiệm và lấy ống nghiệm ra khỏi 2 cốc rổi lật ngược lại.
A. 1,2,3,4  
B. 2, 3, 4, 1 
C. 2, 1, 4, 3 
D. 3, 1, 4, 2
Câu 5. Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về quá trình quang hợp và hò hấp?
A. Đây là các quá trình trái ngược nhau, không liên quan với nhau.
B. Đây là các quá trình liên tiếp và thống nhất với nhau.
C. Đây là các quá trình có nguyên liệu giống nhau nhưng kết quả khác nhau.
D. Đây là các quá trình ngược nhau nhưng phụ thuộc lẫn nhau.
Câu 6. Kết nói các thông tin ở cột A với cột B trong bảng để được nội dung phù hợp.
	A
	B

	1. Hô hấp tế bào
	a) được tích luỹ dưới dạng hợp chất hoá học (ATP)

	2. Phần lớn năng lượng hô hấp tế bào
	b) dễ sử dụng cho các hoạt động sống của cơthể sinh vật

	3. Năng lượng tích luỹ dưới dạng
hợp chất hoá học (ATP) trong tế bào
	c) dưới dạng nhiệt

	4. Một phẩn năng lượng được giải
phóng trong hô hấp tế bào
	d) gồm một chuỗi các phản ứng sản sinh ra năng lượng


Câu 7. Trong các nhận định dưới đây, có bao nhiêu nhận định đúng?
(1) Tuỳ theo từng nhóm nông sản mà có cách bảo quản khác nhau.
(2) Để bảo quản nòng sản, cần làm ngưng quá trình hô hấp tế bào.
(3) Cần lưu ý điểu chỉnh các yếu tố: hàm lượng nước, khí carbon dioxide, khí
oxygen và nhiệt độ khi bảo quản nông sản.
(4) Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước trong các các loại hạt.
(5) Phơi khỏ nông sản sau thu hoạch là cách bảo quản nông sản tốt nhất.
A. 2. 			B.3.			 C.4. 				D.5.
Câu 8. Lựa chọn cách bảo quản phù hợp cho các loại nông sản trong bảng bằng
cách ghép thông tin ở cột A với cột B.
	A. Nhóm nông sản
	B. Cách bảo quản

	1. Rau muống, cà chua, hành tây, bắp
ngô tươi, dưa chuột, bắp cải, quả cam
	a) Phơi khô hoặc sấy khò

	2. Hạt lúa, hạt ngô, hạt đỗ, hạt lạc
	b) Để nơi khô ráo, thoáng khí

	3. Nấm đùi gà, nấm kim châm
	c) Để trong túi nylon hút chân không

	4. Khoai tây, dưa hấu
	d) Để trong túi nylon kín hoặc đục lỗ
và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh


Câu 9. Các khẳng định sau đây là đúng hay sai?
	STT
	Khẳng định
	Đúng/Sai

	1
	Độ mở của khí khổng tăng dần từ sáng đến tối
	

	2
	Khi cây thiếu ánh sáng và nước, quá trình trao đổi khí sẽ
bị hạn chế
	

	3
	Ở tất cả các loài thực vật, khí khổng tập trung chủ yếu ở
mặt trên của lá
	

	4
	Lau bụi cho lá là một biện pháp giúp quá trình trao đổi khí
ở thực vật diễn ra thuận lợi
	


Câu 10. Trong các phát biểu sau đây về quang hợp, có bao nhiêu phát biểu đúng
I. Chỉ có lá mới có khả năng thực hiện quang hợp.
II. Nước là nguyên liệu của quang hợp, được rễ cây hút từ môi trường bên ngoài vào vận chuyển qua thân lên lá.
III. Không có ánh sáng, cây vẫn quang hợp được.
IV. Trong quang hợp, năng lượng được biến đổi từ quang năng thành hóa năng.
V. Trong lá cây, lục lạp tập chung nhiều ở tế bào lá.
A. 1.   			B. 2.  				 C. 3.  		D. 4.
Câu 11. Cấu tạo ngoài nào của lá thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?
A. Có cuống lá  
B. Có diện tích bề mặt lớn
C. Phiến lá mỏng  
D. Các khí khổng tập trung ở mặt dưới
Câu 12. Trong các phát biểu sau :
(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.
(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.
(3) Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.
(4) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.
(5) Điều hòa không khí.
Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?
     A. 2   		B. 3   			C. 4   				D. 5
Câu 13. Cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản là:
A. Giảm cường độ hô hấp tế bào tới mức độ tối thiểu.
B. Tăng nhẹ cường độ hô hấp tế bào
C. Giảm nhẹ cường độ hô hấp tế bào.
D. Tăng cường độ hô hấp tế bào tới mức tối đa.
Câu 14. Tại sao trước khi trồng cây, nông dần thường làm đất tơi xốp?
A. Hạ nhiệt độ cho đất.
B. Giúp đất màu mỡ hơn
C. Tăng lượng khí oxygen trong đất
D. Giúp cây không bị xói mòn.
Câu 15. Biện pháp giúp bảo quản các nông sản như thóc, ngô lạc … là
A. Nấu chín   B. Ngâm nước 
C. Buộc trong túi bóng kín D. Phơi khô.
Câu 16. Cây hô hấp vào thời gian nào trong ngày?
A. Ban đêm B. Buổi sáng C. Buổi trưa D. Cả ngày và đêm
Câu 17. Vì sao không nên tưới nước cho cây vào buổi trưa?
A. Cây không cần nước vào buổi trưa.    
B. Nhiệt độ cao làm nước bốc hơi nóng làm cây bị héo.
C. Nhiệt độ cao nên nước bốc hơi hết cây không hút nước được. 
D. Vào buổi trưa khả năng thoát hơi nước của lá cây giảm.
Câu 18. Nhóm cây nào sau đây là cây ưa sáng?
A. dương xỉ, rêu, vạn tuế.   B. Lúa, dương xỉ, cây thông.
C. Lúa, ngô, bưởi.    D. ngô, bưởi, lá lốt.
Câu 19. Vì sao phải dùng băng giấy đen để che phủ một phần của lá cây trên cả hai mặt?
A. Để hạn chế sự thoát hơi nước ở lá. 
B. Để phần bị che phủ không tiếp xúc với ánh sáng.
C. Để giúp xác định mẫu lá khảo sát thí nghiệm.
D. Giúp lá cây không bán bụi cũng như dễ xác định mẫu thí nghiệm trên cây.
Câu 20. Quá trình hô hấp có ý nghĩa
A. đảm bảo sự cân bằng O2 và CO2  trong khí quyển.
B. tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của các tế bào và cơ thể sinh vật
C. làm sạch môi trường.
D. chuyển hóa gluxit thành CO2 , H2O và năng lượng.
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